
1 H24.166-250929-0274 NGUYỄN VĂN TUẤN  29/09/2025 07:30:19 30/09/2025 07:30:19 29/09/2025 08:03:50 Nhận trực tiếp

2 H24.166-250929-0933 MẠC VĂN HUẤN 29/09/2025 08:00:59 30/09/2025 08:00:59 29/09/2025 08:49:07 Nhận trực tiếp

3 H24.166-250929-1666 NGUYỄN VĂN VIỆN 29/09/2025 08:29:11 06/10/2025 08:29:11 30/09/2025 14:44:14 Nhận trực tiếp

4 H24.166-250929-2105 ĐẶNG VĂN QUÍ 29/09/2025 08:35:00 30/09/2025 08:35:00 29/09/2025 10:23:52 Nhận trực tiếp

5 H24.166-250929-2503 Nguyễn Thị Thành 29/09/2025 08:46:02 30/09/2025 14:16:02 29/09/2025 09:18:53 Nhận trực tiếp

6 H24.166-250929-2216 NGUYỄN VĂN HIẾU  29/09/2025 08:49:13 30/09/2025 08:49:13 29/09/2025 15:38:09 Nhận trực tiếp

7 H24.166-250929-3168
NGUYỄN THỊ HỒNG 

NGỌC
29/09/2025 09:01:08 30/09/2025 09:01:08 29/09/2025 10:26:16 Nhận trực tiếp

8 H24.166-250929-3899 NGUYỄN THỊ THÙY LINH 29/09/2025 09:19:52 30/09/2025 14:49:52 29/09/2025 11:18:46 Nhận trực tiếp

9 H24.166-250929-4249 VŨ QUANG ĐĂNG 29/09/2025 09:29:02 30/09/2025 09:29:02 29/09/2025 10:27:33 Nhận trực tiếp

10 H24.166-250929-4420 VŨ QUANG ĐĂNG 29/09/2025 09:33:24 30/09/2025 09:33:24 29/09/2025 10:29:47 Nhận trực tiếp

11 H24.166-250929-4600 VŨ QUANG ĐĂNG 29/09/2025 09:37:45 30/09/2025 09:37:45 29/09/2025 10:30:41 Nhận trực tiếp

12 H24.166-250929-4736 VŨ QUANG ĐĂNG 29/09/2025 09:41:14 30/09/2025 09:41:14 29/09/2025 10:31:37 Nhận trực tiếp

13 H24.166-250929-5100 NGUYỄN VĂN TUẤN 29/09/2025 09:50:29 30/09/2025 09:50:29 29/09/2025 10:32:39 Nhận trực tiếp

Nhận kết quả từ cơ 

quan giải quyết

Phương thức 

nhận kết quả
STT Mã số hồ sơ Tên cá nhân/ tổ chức Nhận hồ sơ Hẹn trả kết quả



14 H24.166-250929-6385 ĐẶNG NGỌC UYÊN 29/09/2025 10:21:44 30/09/2025 10:21:44 29/09/2025 10:54:37 Nhận trực tiếp

15 H24.166-250929-1468 Lê Thị Hải Yến 29/09/2025 10:24:51 30/09/2025 10:24:51 29/09/2025 11:44:51 Nhận trực tiếp

16 H24.166-250929-1495 Lê Thị Hải Yến 29/09/2025 10:25:56 30/09/2025 10:25:56 29/09/2025 12:23:32 Nhận trực tiếp

17 H24.166-250929-1548 Lê Thị Hải Yến 29/09/2025 10:27:12 30/09/2025 10:27:12 29/09/2025 11:48:54 Nhận trực tiếp

18 H24.166-250929-1582 Lê Thị Hải Yến 29/09/2025 10:28:29 30/09/2025 10:28:29 29/09/2025 11:49:06 Nhận trực tiếp

19 H24.166-250929-6679 VŨ ĐÌNH TẤN 29/09/2025 10:29:40 30/09/2025 10:29:40 29/09/2025 10:55:32 Nhận trực tiếp

20 H24.166-250929-2169 Lê Thị Hải Yến 29/09/2025 10:29:45 30/09/2025 10:29:45 29/09/2025 11:49:25 Nhận trực tiếp

21 H24.166-250929-2190 Lê Thị Hải Yến 29/09/2025 10:31:01 30/09/2025 10:31:01 29/09/2025 11:50:04 Nhận trực tiếp

22 H24.166-250929-2209 Lê Thị Hải Yến 29/09/2025 10:32:17 30/09/2025 10:32:17 29/09/2025 11:50:46 Nhận trực tiếp

23 H24.166-250929-6844 NGÔ VĂN CHỨC 29/09/2025 10:33:26 30/09/2025 10:33:26 29/09/2025 10:56:23 Nhận trực tiếp

24 H24.166-250929-2238 Lê Thị Hải Yến 29/09/2025 10:33:46 30/09/2025 10:33:46 29/09/2025 11:50:39 Nhận trực tiếp

25 H24.166-250929-6789 Phạm Văn Huân 29/09/2025 10:34:25 02/10/2025 10:34:25 30/09/2025 18:09:53

Nhận trực tiếp 

tại nhà qua 

bưu điện

26 H24.166-250929-2265 Lê Thị Hải Yến 29/09/2025 10:34:49 30/09/2025 10:34:49 29/09/2025 11:50:20 Nhận trực tiếp

27 H24.166-250929-6998 NGÔ QUÝ BAN 29/09/2025 10:37:16 30/09/2025 10:37:16 29/09/2025 11:10:00 Nhận trực tiếp



28 H24.166-250929-7061 ĐỖ THỊ VÂN ANH 29/09/2025 10:39:02 30/09/2025 10:39:02 29/09/2025 10:57:21 Nhận trực tiếp

29 H24.166-250929-7081 NGÔ VĂN CHIẾN 29/09/2025 10:39:39 30/09/2025 10:39:39 29/09/2025 11:11:14 Nhận trực tiếp

30 H24.166-250929-7208 TRẦN VĂN ĐỨC 29/09/2025 10:43:32 30/09/2025 10:43:32 29/09/2025 11:12:13 Nhận trực tiếp

31 H24.166-250929-7375 VŨ THỊ DUNG 29/09/2025 10:47:49 30/09/2025 10:47:49 29/09/2025 13:22:56 Nhận trực tiếp

32 H24.166-250929-7343 Lê Diễm My 29/09/2025 10:50:08 30/09/2025 10:50:08 29/09/2025 11:54:40 Nhận trực tiếp

33 H24.166-250929-7362 Lê Diễm My 29/09/2025 10:50:31 30/09/2025 10:50:31 29/09/2025 11:54:30 Nhận trực tiếp

34 H24.166-250929-7539 VŨ THỊ DUNG 29/09/2025 10:51:59 30/09/2025 10:51:59 29/09/2025 13:23:36 Nhận trực tiếp

35 H24.166-250929-8021 LÊ ĐỨC ANH 29/09/2025 11:09:37 30/09/2025 11:09:37 29/09/2025 13:24:21 Nhận trực tiếp

36 H24.166-250929-8068 LÊ ĐỨC ANH 29/09/2025 11:11:26 30/09/2025 11:11:26 29/09/2025 13:25:12 Nhận trực tiếp

37 H24.166-250929-8109 LÊ ĐỨC ANH 29/09/2025 11:13:07 30/09/2025 11:13:07 29/09/2025 13:25:55 Nhận trực tiếp

38 H24.166-250929-8180 LÊ ĐỨC ANH 29/09/2025 11:15:21 30/09/2025 11:15:21 29/09/2025 13:26:41 Nhận trực tiếp

39 H24.166-250929-8236 LÊ ĐỨC ANH 29/09/2025 11:17:08 30/09/2025 11:17:08 29/09/2025 13:27:24 Nhận trực tiếp

40 H24.166-250929-0702 ĐỖ HUY MẠNH 29/09/2025 11:25:47 30/09/2025 11:25:47 29/09/2025 11:55:46 Nhận trực tiếp

41 H24.166-250929-2619
NGUYỄN THỊ HỒNG 

NGỌC
29/09/2025 11:28:02 30/09/2025 11:28:02 29/09/2025 11:51:46 Nhận trực tiếp

42 H24.166-250929-2672
NGUYỄN THỊ HỒNG 

NGỌC
29/09/2025 11:29:52 30/09/2025 11:29:52 29/09/2025 11:52:54 Nhận trực tiếp



43 H24.166-250929-3492 NGUYỄN VĂN BÌNH 29/09/2025 11:31:24 30/09/2025 11:31:24 29/09/2025 11:53:26 Nhận trực tiếp

44 H24.166-250929-5177 NGUYỄN VĂN TUẤN 29/09/2025 11:33:00 30/09/2025 11:33:00 29/09/2025 11:53:37 Nhận trực tiếp

45 H24.166-250929-5921 TRẦN THỊ LÝ 29/09/2025 11:34:25 30/09/2025 11:34:25 29/09/2025 11:53:47 Nhận trực tiếp

46 H24.166-250929-6752 VŨ ĐÌNH TẤN 29/09/2025 11:36:19 30/09/2025 11:36:19 29/09/2025 11:54:14 Nhận trực tiếp

47 H24.166-250929-6980 Phạm Văn Quảng 29/09/2025 11:37:54 02/10/2025 07:37:54 30/09/2025 17:28:01 Nhận trực tiếp

48 H24.166-250929-6737 Nguyễn Thị Minh Huệ 29/09/2025 13:49:20 30/09/2025 13:49:20 29/09/2025 16:28:31 Nhận trực tiếp

49
H24.166-250929-

10347
TRẦN THỊ HƯƠNG 29/09/2025 13:54:14 30/09/2025 13:54:14 29/09/2025 14:43:28 Nhận trực tiếp

50
H24.166-250929-

11768
NGUYỄN HUY THÚY 29/09/2025 14:40:06 30/09/2025 14:40:06 29/09/2025 15:56:46 Nhận trực tiếp

51
H24.166-250929-

12503
VŨ VĂN THẮNG 29/09/2025 14:59:52 30/09/2025 14:59:52 29/09/2025 15:08:26 Nhận trực tiếp

52
H24.166-250929-

12442
PHÙNG THỊ HUỀ 29/09/2025 15:02:23 01/10/2025 07:30:00 29/09/2025 16:12:14 Nhận trực tiếp

53
H24.166-250929-

10912
LĂNG NGỌC ANH 29/09/2025 15:05:49 01/10/2025 09:35:49 29/09/2025 15:43:36 Nhận trực tiếp

54
H24.166-250929-

12728
NGUYỄN THỊ LAN 29/09/2025 15:06:07 01/10/2025 07:30:00 29/09/2025 15:34:50 Nhận trực tiếp

55
H24.166-250929-

13252
Vũ Văn Thắng 29/09/2025 15:21:01 01/10/2025 09:51:01 30/09/2025 14:43:16 Nhận trực tiếp

56
H24.166-250929-

13983
NGUYỄN THỊ NGỌC HOA 29/09/2025 15:40:02 01/10/2025 07:30:00 29/09/2025 15:52:51 Nhận trực tiếp

57
H24.166-250929-

13754
Trần Trung Hiếu 29/09/2025 15:40:36 01/10/2025 10:10:36 29/09/2025 15:45:30 Nhận trực tiếp



58
H24.166-250929-

14087
NGUYỄN TIẾN DŨNG 29/09/2025 15:42:44 01/10/2025 07:30:00 29/09/2025 15:54:12 Nhận trực tiếp

59
H24.166-250929-

14014
Lê Minh Thuân 29/09/2025 15:43:07 01/10/2025 07:30:00 29/09/2025 16:19:16 Nhận trực tiếp

60
H24.166-250929-

14036
Lê Minh Thuân 29/09/2025 15:45:08 01/10/2025 07:30:00 29/09/2025 16:19:06 Nhận trực tiếp

61
H24.166-250929-

13776
Phạm Văn Khuê 29/09/2025 15:47:06 01/10/2025 07:30:00 29/09/2025 16:11:37 Nhận trực tiếp

62
H24.166-250929-

14260
NGUYỄN NHƯ THÀNH 29/09/2025 15:47:50 01/10/2025 07:30:00 29/09/2025 15:56:20 Nhận trực tiếp

63
H24.166-250929-

13703
Phạm Văn Khuê 29/09/2025 15:48:33 01/10/2025 07:30:00 29/09/2025 16:11:48 Nhận trực tiếp

64
H24.166-250929-

13678
Phạm Văn Khuê 29/09/2025 15:49:45 01/10/2025 07:30:00 29/09/2025 16:18:27 Nhận trực tiếp

65
H24.166-250929-

13657
Phạm Văn Khuê 29/09/2025 15:51:59 01/10/2025 07:30:00 29/09/2025 16:18:17 Nhận trực tiếp

66
H24.166-250929-

13630
Phạm Văn Khuê 29/09/2025 15:53:33 01/10/2025 07:30:00 29/09/2025 16:18:05 Nhận trực tiếp

67
H24.166-250929-

14663
PHÙNG THỊ HUỀ 29/09/2025 16:00:36 01/10/2025 07:30:00 29/09/2025 17:24:27 Nhận trực tiếp

68
H24.166-250929-

14635
Lê Minh Thuân 29/09/2025 16:00:56 01/10/2025 07:30:00 29/09/2025 16:20:28 Nhận trực tiếp

69
H24.166-250929-

14736
NGUYỄN THỊ NGỌC HOA 29/09/2025 16:04:43 01/10/2025 10:34:43 30/09/2025 14:43:44 Nhận trực tiếp

70
H24.166-250929-

12052
NGUYỄN NHƯ THÀNH 29/09/2025 16:05:42 01/10/2025 07:30:00 29/09/2025 16:16:11 Nhận trực tiếp

71
H24.166-250929-

12248
NGUYỄN NHƯ THÀNH 29/09/2025 16:07:18 01/10/2025 07:30:00 29/09/2025 16:17:00 Nhận trực tiếp

72
H24.166-250929-

12453
VŨ VĂN THẮNG 29/09/2025 16:08:56 01/10/2025 07:30:00 29/09/2025 16:17:10 Nhận trực tiếp



73
H24.166-250929-

12902
PHẠM VĂN VĨ 29/09/2025 16:10:34 01/10/2025 07:30:00 29/09/2025 16:17:20 Nhận trực tiếp

74
H24.166-250929-

13908
NGUYỄN THỊ NGỌC HOA 29/09/2025 16:12:42 01/10/2025 07:30:00 29/09/2025 16:18:50 Nhận trực tiếp




